
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH MỸ - QUẬN 9 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 1… 

* MÔN TOÁN * 

Bài 1. Tính: 

  2cm + 6cm = …....   8cm – 5cm = …… 18cm – 2cm – 5cm = …… 

13cm + 2cm = ….... 15cm – 5cm = …… 12cm + 7cm – 3cm = …… 

10cm + 9cm = ….... 17cm – 2cm = …… 10cm – 2cm + 1cm = …… 

15cm + 2cm = ….... 16cm – 6cm = …… 19cm – 4cm – 5cm = …… 

17cm + 1cm = …… 19cm – 4cm = …… 11cm + 5cm + 2cm = …… 

Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 

a) Trên cành cây có 12 con chim, 3 con chim bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? 

               Tóm tắt 

Có           :  … con chim 

Bay đi     :  … con chim 

Còn lại    :  … con chim ? 

                            Bài giải 

           Trên cành còn lại số con chim là: 

……………………..……...…………………… 

                            Đáp số : ………………… 

b) Tổ Một có 10 bạn nữ, tổ Hai có  7 bạn nữ. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn nữ? 

               Tóm tắt 

Tổ Một          :  … bạn nữ 

Tổ Hai           :  … bạn nữ 

Cả hai tổ có   :  … bạn nữ? 

                            Bài giải 

           Cả hai tổ có số bạn nữ là: 

………………………………………………… 

                            Đáp số : ……………………… 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH MỸ - QUẬN 9 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bài 4. Em hãy tóm tắt rồi giải bài toán: 

a) An có 11 viên bi, Bình có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi? 

               Tóm tắt 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Bài giải 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

b) Tổ em có 10 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả bao nhiêu bạn? 

               Tóm tắt 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Bài giải 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Bài 4. Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải: 

Tóm tắt:  

Có          : 7 quả bóng xanh 

Có          : 2 quả bóng vàng 

Có tất cả: … quả bóng? 

Bài toán: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 


